
2.1 Truy nguyên sản phẩm

Áp dụng cho: 

• Cả ban quản lý nhóm và thành viên nhóm 

• Các trang trại trong chương trình chứng nhận đơn lẻ 

• Đơn vị sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng

Phiên bản 1.0 Người soạn: Reiko Enomoto 
Đóng góp kỹ thuật: Annika Gabriel
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Ước tính năng suất/sản lượng và hồ sơ thu 
hoạch

Ước tính sản 
lượng được 
chứng nhận 
một lần mỗi 
năm. 

2.1.1

Sản lượng thu 
hoạch được 
chứng nhận 
được ghi lại 
một lần mỗi 
năm. 

2.1.2

• Ước tính năng suất theo kg/ha (cành/ha đối với hoa)

• Để biết phương pháp tính toán, hãy xem Tài liệu Hướng 
dẫn G: Ước tính năng suất/sản lượng 

• Hồ sơ thu hoạch tính theo kg/ha (cành/ha đối với hoa)

Ước tính năng 
suất/sản lượng

Khối lượng thu 
hoạch

Mức chênh lệch 
phải dưới 15%. 
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Hồ sơ lưu kho

Ban quản lý 
kiểm kê hàng 
năm về số 
lượng còn lại 
sản phẩm đã 
mua, sản xuất, 
bán và lưu 
kho. 

2.1.2
Đã sản xuất

Đã mua
Đã 
bán

Lưu 
kho



Ước tính sản lượng: 700kg
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Kiểm tra khối lượng thu hoạch

Sản lượng 
được chứng 
nhận được ước 
tính một lần 
mỗi năm. 

2.1.1

Sản lượng thu 
hoạch được 
chứng nhận 
được ghi lại 
một lần mỗi 
năm. 

2.1.2

650kg



Sản lượng 
được chứng 
nhận được ước 
tính một lần 
mỗi năm. 

2.1.1

Sản lượng thu 
hoạch được 
chứng nhận 
được ghi lại 
một lần mỗi 
năm. 

2.1.2

5

Kiểm tra khối lượng thu hoạch

Ước tính sản lượng: 700kg

1500kg
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Kiểm tra khối lượng thu hoạch

Ước tính sản lượng: 700kg

?

Sản lượng 
được chứng 
nhận được ước 
tính một lần mỗi 
năm. 

2.1.1

Sản lượng thu 
hoạch được 
chứng nhận 
được ghi lại 
một lần mỗi 
năm. 

2.1.2
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Ban quản lý nhóm của một nhóm các nhà sản xuất chè tính toán 
ước tính sản lượng của từng thành viên mỗi năm bằng cách sử 
dụng phương pháp trong tài liệu hướng dẫn của Rainforest 
Alliance. 

Đáp:
  2.1.1 – Có
  2.1.2 – Không 

Một thành viên có một ha và ước tính 
sản lượng lá chè tươi của mình cho 
năm 2020 là từ 1.400 đến 1.600 kg.

Theo hồ sơ thu hoạch, tổng sản 
lượng mà thành viên này nộp cho 
nhóm trong năm 2020 là 2.200 kg. Cả 
thành viên và ban quản lý nhóm đều 
không thể giải thích được lý do đằng 
sau con số này. 

Nhóm này có tuân thủ yêu cầu 2.1.1 
và 2.1.2 không?

H
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Tách biệt sản phẩm (Phân loại quản lý riêng biệt 
các sản phẩm) 

Sản phẩm 
được chứng 
nhận được 
tách biệt bằng 
mắt thường so 
với các sản 
phẩm không 
được chứng 
nhận.

2.1.3
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Một nhóm nhà sản xuất cà phê gồm 20 thành viên. Chỉ 5 thành 
viên được chứng nhận và 15 thành viên khác không được 
chứng nhận. 

Nhóm có một nhà máy để chế biến tất 
cả lượng cà phê của tất cả các thành 
viên.

Cà phê đã qua chế biến được bảo quản 
tại nhà kho cùng nhau.

Khi người mua cần mua cà phê được 
chứng nhân, họ sẽ lấy tối đa 25% sản 
phẩm trong kho và bán sản phẩm đó 
như cà phê được chứng nhận. 

Nhóm này có tuân thủ yêu cầu 2.1.3 
không? 

H
Đáp:

Không
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Lưu đồ sản phẩm

Ban quản lý đã 
lập bản đồ lưu 
lượng sản 
phẩm. 

2.1.4

• Tất cả các hoạt động theo phạm vi chứng nhận 

• Tất cả các bên trung gian để thu gom, vận chuyển, xử lý, lưu 
trữ, v.v. 

Chủ sở hữu sản phẩm 
chuyển cho người 

khác trong quá trình 
chế biến được chứng 

nhận
Điểm thu 

gom
Nhà máyChủ sở hữu sản phẩm 

chuyển cho người 
khác trong quá trình 
chế biến không được 

chứng nhận

Kho chứa
(thầu phụ)

Sở hữu các đơn vị 
trang trại

Ví dụ:

Vận chuyển 
(thầu phụ)
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Biên lai 

Có thể truy 
nguyên sản 
phẩm được 
bán dưới dạng 
sản phẩm 
được chứng 
nhận từ (các) 
trang trại được 
chứng nhận.

2.1.5
• Tên thành viên

• ID Thành Viên

• Ngày

• Loại sản phẩm và khối lượng 
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Tài liệu mua và bán 

Có thể truy 
nguyên sản 
phẩm được 
bán dưới dạng 
sản phẩm 
được chứng 
nhận từ (các) 
trang trại được 
chứng nhận.

2.1.5
• Loại sản phẩm (được chứng nhận, chứng nhận nhiều lần, 

không được chứng nhận) và khối lượng 

• Ngày

(Đối với các sản phẩm do thành viên nhóm giao)

• Tên thành viên 

• ID Thành Viên
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Trong một nhóm sản xuất ca cao, khi 
một thành viên giao hạt ca cao đến 
nhóm, ban quản lý nhóm ghi lại 
thông tin chi tiết giao hàng trong hồ 
sơ sổ sách của nhóm. Thông tin chi 
tiết này bao gồm tên thành viên, ID 
thành viên, loại sản phẩm và khối 
lượng. 

Nhóm cũng lưu giữ tất cả các hồ sơ 
bán hàng trong sổ sách tương tự. 

Sổ sách này là nguồn thông tin truy 
nguyên sản phẩm duy nhất của 
nhóm. 

Ban quản lý nhóm này có tuân thủ 
yêu cầu 2.1.5 không? 

H
Đáp:

Không
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Trong một nhóm sản xuất cà phê, 
khi thành viên giao cà phê cho 
nhóm, thành viên này sẽ được 
cấp biên lai. Biên lai này bao gồm 
tên thành viên, ID thành viên, 
ngày, loại sản phẩm và khối 
lượng. 

Nhóm cũng lưu giữ tất cả các tài 
liệu mua và bán cà phê, bao gồm 
những thông tin trên. 

Đáp:

Có

Tuy nhiên, nhiều thành viên để lẫn các biên lai ở 
nhà và làm mất biên lai sau một thời gian. 

Ban quản lý nhóm này có tuân thủ yêu cầu 2.1.5 
không? 
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Không bán vượt khối lượng 

Tổng khối 
lượng bán của 
các sản phẩm 
được chứng 
nhận không 
vượt quá tổng 
sản lượng, khối 
lượng mua các 
sản phẩm 
được chứng 
nhận cộng với 
số hàng tồn 
kho. 

2.1.6

Tổng sản lượng/khối lượng mua

+ Số hàng tồn kho từ năm ngoái  

Tổng khối 
lượng bán
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Không bán vượt khối lượng 

Tổng khối 
lượng bán của 
các sản phẩm 
được chứng 
nhận không 
vượt quá tổng 
sản lượng, khối 
lượng mua các 
sản phẩm 
được chứng 
nhận cộng với 
số hàng tồn 
kho. 

2.1.6
Tổng sản lượng/khối lượng mua

+ Số hàng tồn kho từ năm ngoái  

Tổng khối 
lượng bán
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Năm nay, một nhóm sản xuất chè đã 
sản xuất được tổng cộng 180 bao chè 
từ lá thu hoạch của các thành viên 
nhóm.  

Theo hồ sơ giao dịch bán hàng, 
nhóm này bán 200 bao chè trong năm 
nay.

Nhóm vẫn còn 30 bao hàng dự trữ 
còn lại từ năm ngoái trong kho. 

Nhóm này có tuân thủ yêu cầu 2.1.6 
không?

Đáp:

Có

H
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Không bán trùng khối lượng chứng nhận 

Không bán 
trùng khối 
lượng chứng 
nhận.  

2.1.7
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Không bán trùng khối lượng chứng nhận 

Không bán 
trùng khối 
lượng chứng 
nhận.  

2.1.7
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Không bán trùng khối lượng chứng nhận 

Không bán 
trùng khối 
lượng chứng 
nhận.  

2.1.7
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Không bán trùng khối lượng chứng nhận 

Không bán 
trùng khối 
lượng chứng 
nhận.  

2.1.7
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Đáp:

Không

Một nhà xuất khẩu đã mua 5 tấn cà phê từ một trang trại có cả 
chứng nhận của Rainforest Alliance và chứng nhận Fair Trade. 

Từ lô hàng đã mua này, nhà 
xuất khẩu đó bán 3 tấn cà phê 
dưới dạng sản phẩm được 
Fair Trade chứng nhận cho 
một nhà nhập khẩu và 3 tấn cà 
phê dưới dạng sản phẩm được 
Rainforest Alliance chứng 
nhận cho một nhà nhập khẩu 
khác. 

Công ty này có tuân thủ yêu 
cầu 2.1.7 không? 

H
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Biên lai

Thành viên 
nhóm phải giữ 
lại biên lai bán 
hàng.

2.1.8

Trách nhiệm của thành viên nhóm

• Giữ lại biên lai
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Hệ số chuyển đổi (hình thái sản phẩm)

Phương pháp 
chính xác để 
tính toán các 
hệ số chuyển 
đổi (hình thái 
sản phẩm) 
được chứng 
minh và lập 
thành hồ sơ. 

2.1.9

• Đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận có loại truy 
nguyên sản phẩm: “Đảm bảo nhận dạng” hoặc 
“Tách biệt sản phẩm (Sản phẩm chứng nhận được 
phân loại quản lý riêng biệt)” 

Phạm vi do RA thiết lập 

• Đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận có loại truy 
nguyên sản phẩm: “Cấp độ truy nguyên trộn lẫn 
giữa chứng nhận và không chứng nhận theo tỷ lệ 
công bố”

Tỷ lệ chuyển đổi
trong Phụ lục S 6: Truy 
nguyên sản phẩm  
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Một hợp tác xã sản xuất ca cao đã 
nhận được tổng cộng 2.000 kg hạt ca 
cao tươi từ các nhà sản xuất được 
chứng nhận trong năm nay và bán 
1.500 kg hạt ca cao khô được chứng 
nhận cho người mua. Không có hàng 
dự trữ còn lại từ năm ngoái.  

Hệ số chuyển đổi từ hạt ca cao tươi 
sang hạt ca cao khô là 0,35-0,45.

Hợp tác xã này có tuân thủ yêu cầu 
2.1.9 không?

Đáp:

Không

H
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Một nhà máy sản xuất ca cao đã nhận 
được 2.000 kg hạt ca cao khô và bán 
1.600 kg nước ca cao cho hãng sản 
xuất sô-cô-la. Không có hàng dự trữ 
còn lại từ năm ngoái.  

Tỷ lệ chuyển đổi mục đích sử dụng từ 
hạt ca cao khô sang nước ca cao là 1 : 
0,82 theo Phụ lục S 6.

Nhà máy này có tuân thủ yêu cầu 2.1.9 
không?

Đáp:

Có
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Hiệu chuẩn thiết bị đo  

Thiết bị được 
sử dụng để xác 
định trọng 
lượng hoặc thể 
tích của sản 
phẩm được 
chứng nhận 
được hiệu 
chuẩn hàng 
năm. 

2.1.10
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Tại một nhóm sản xuất cà phê, 
một hộp đo được sử dụng để 
đo khối lượng quả cà phê đã 
thu hoạch. 

Hộp đo tương tự đã được sử 
dụng qua nhiều năm, nhưng 
có vẻ như nó đã biến dạng sau 
nhiều năm sử dụng. 

Đáp:

Không

HKhi nhóm sử dụng hộp này để đo quả cà phê được 
thu hoạch trong năm nay của thành viên, các thành 
viên phàn nàn rằng hộp đo có vẻ có khối lượng lớn 
hơn hộp đo năm ngoái. 

Nhóm này có tuân thủ yêu cầu 2.1.10 không?   
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Hàng tồn kho 

Tóm tắt khối 
lượng của sản 
phẩm được 
chứng nhận 
được cung cấp 
trong 12 tháng 
trước.

2.1.11

• Khối lượng được mua 

• Khối lượng tồn kho 

• Khối lượng đã chế biến 

• Khối lượng sản phẩm

• Khối lượng mất mát  

• Khối lượng đã bán

(nếu có) 
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Tài liệu về các loại truy nguyên sản phẩm

Tài liệu bao gồm 
loại truy nguyên 
sản phẩm khi có 
thay đổi về 
quyền sở hữu 
pháp lý và/hoặc 
quyền sở hữu 
thực tế sản 
phẩm được 
chứng nhận. 

2.1.12
Các loại truy nguyên sản phẩm: 

• Đảm bảo nhận dạng

• Tách biệt sản phẩm (Sản phẩm chứng nhận được phân loại 
quản lý riêng biệt)

• Cấp độ truy nguyên trộn lẫn giữa chứng nhận và không 
chứng nhận theo tỷ lệ công bố

Khi có thay đổi về quyền sở hữu pháp lý hoặc quyền sở hữu thực tế 
sản phẩm được chứng nhận 
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Công bố sản phẩm chứng nhận 
Rainforest Alliance

Có bằng chứng 
rằng bất kỳ 
công bố sản 
phẩm chứng 
nhận nào 
Rainforest 
Alliance đưa ra 
đều hợp lệ và 
tuân thủ các yêu 
cầu trong 
Chương Trình 
Chứng Nhận 
của Rainforest 
Alliance.

2.1.13 Ví dụ: 

“100% cà phê chúng tôi sử dụng là 
sản phẩm được chứng nhận.”

“Lượng phát thải khí nhà kính trong 
hoạt động sản xuất của chúng tôi đã 
giảm 70%.”

“Chúng tôi đang hỗ trợ người nông 
dân cải thiện sinh kế của họ.”

Các tuyên bố nhất định yêu cầu phải tuân 
thủ các yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể (như: 
các đóng góp vào Mức lương Cơ bản )
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